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Câu 1: Đặc điểm của trùng giày? 

· Trùng giày là động vật đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hoá thành nhiều bộ phận như: nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu. 
· Mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định. 
· Trùng giày sinh sản vô tính theo cách phân đôi, ngoài ra còn có hình thức sinh sản tiếp hợp. 
Câu 2: Đặc điểm của trùng sốt rét?
· Trùng sốt rét: ký sinh trong máu người và thành ruột, tuyến nước bọt của muỗi Anophen. Cả hai đều huỷ hoại hồng cầu gây bệnh nguy hiểm. Trong sốt rét lan truyền qua muỗi Anophen nên việc phòng chống khó khăn và lâu dài, nhất là ở miền núi. 

Câu 3: Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?
           Động vật nguyên sinh có đặc điểm:

· Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống
· Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng

· Sinh sãn vô tính theo kiểu phân đôi

· Di chuyển bằng chân giả, roi bơi hay lông bơi hoặc tiêu giảm
 Câu 4: Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh?
· Có lợi:
· Làm sạch môi trường: Trùng biến hình, trùng giày, trùng roi, trùng chuông
· Làm thức ăn cho động vật khác: Trùng biến hình, trùng nhảy
· Ý nghĩa về địa chất: Trùng phóng xạ
· Có hại: 
· Gây bệnh cho động vật: Trùng cầu, trùng bào tử
· Gây bệnh cho người: Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét
Câu 5: Những điểm giống nhau giữa sứa, san hô, hải quỳ ?
· Những điểm giống nhau giữa sứa, san hô, hải quỳ:
· Đều thuộc ngành ruột khoang.
· Sống ở biển. 
· Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.
· Là động vật ăn thịt.
·  Có các tế bào gai độc để tự vệ.
Câu 6: Vòng đời phát triển của giun đũa? 
· Vòng đời phát triển của giun đũa: Giun đũa → Đẻ trứng → ấu trùng trong trứng → thức ăn sống → ruột non (ấu trùng) → máu, gan, tim, phổi→giun đũa (ruột người)
Câu 7: Giun đất có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống trong đất như thế nào ? Hoạt động của chúng có lợi ích gì cho đất trồng (hay nói giun đất là bạn của nhà nông)? 

· Những đặc điểm thích nghi của giun đất với đời sống trong đất :

· Có thể hình giun.Các đốt phần đầu có thành cơ phát triển. 
· Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi giun chui rúc trong đất.
· Lợi ích:
· Nhờ hoạt động đào hang của giun đất đã làm cho đất tươi xốp, thoáng khí.
· Phân giun và chất bài tiết từ cơ thể giun tiết ra làm tăng độ phì nhiêu cho đất
Câu 8: Đặc điểm chung của ngành giun đốt? 

· Cơ thể phân đốt, có thể xoang 

· Ống tiêu hoá phân hoá

· Có xuất hiện hệ tuần hoàn

· Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

· Hô hấp qua da hay mang

Câu 9: Nêu tên các đại diện ngành giun đốt và vai trò của chúng?
· Làm thức ăn cho con người: rươi
· Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ, rưoi

· Làm thức ăn cho cá: giun đất, giun đỏ

· Có hại cho người và người: đỉa, sâu đất

Câu 10: Nêu vai trò của ngành thân mềm ?

· Vai trò của ngành thân mềm:
· Làm thực phẩm cho con người: Trai, sò, ốc, hến, mực, ngao, vẹm, bạch tuộc ….
· Làm thức ăn cho động vật khác: Nhiều loài ốc, trai, mực và các thân mềm khác.Làm đồ trang sức, vật trang trí: Vỏ ốc, vỏ trai, ngọc trai ...
· Làm sạch môi trường nước: Trai, ốc, vẹm, ngao ...
· Có giá trị xuất khẩu: Mực, tôm ...
· Có hại cho cây trồng: Ốc sên, hà (ở vùng triều, ngập mặn) ...
· Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: Ốc gạo, ốc mút, ốc tai ...
Câu 11: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả? 

· Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong.
· Nhờ có vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra để ăn phần mềm của cơ thể trai.
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